
TT HỌ TÊN LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC THỂ LOẠI

1 Nguyễn Trần Bảo Minh 2/4 Hồ Văn Huê Giấy khổ A3-Bảng B

2 Nguyễn Thái Bảo Khang 4/2 Cao Bá Quát Giấy khổ A3-Bảng B

3 Huỳnh Ngọc Linh 4/1 Đặng Văn Ngữ Giấy khổ A3-Bảng B

4 Phạm Hoàng Khánh Hân 3/4 Cao Bá Quát Giấy khổ A3-Bảng B

5 Trần Cao Nhã Uyên 4/1 Cổ Loa Giấy khổ A3-Bảng B

6 Nguyễn Thiên Minh 3/6 Hồ Văn Huê Giấy khổ A3-Bảng B

7 Nguyễn Ngô Bảo Ngọc Hai 2 Nguyễn Đình Chính Giấy khổ A3-Bảng B

8 Lê Hoàng Thiên Kim Bốn 1 Vạn Tường Giấy khổ A3-Bảng B

9 Lê Minh Thụy 3/1 Đặng Văn Ngữ Giấy khổ A3-Bảng B

10 Mai Ngọc Phương Thảo 2/1 Đông Ba Giấy khổ A3-Bảng B

11 Phan Trịnh Uyên Phương 3/4 Cao Bá Quát Giấy khổ A3-Bảng B

12 Dương Ngọc Nhi 2/1 Cao Bá Quát Giấy khổ A3-Bảng B

13 Phạm Gia Đan Thảo 3/1 Đông Ba Giấy khổ A3-Bảng B

14 Nguyễn Mai Huyền Ngọc Một 1 Trung Nhất Giấy khổ A3-Bảng B

15 Bùi Yến Linh 3/5 Đông Ba Giấy khổ A3-Bảng B

16 Đỗ Đoàn An Nhiên 1/6 Cao Bá Quát Giấy khổ A3-Bảng B

17 Ngô Minh Thư 5/5 Đặng Văn Ngữ Giấy khổ A3-Bảng B

18 Trần Hải Quỳnh Hương 5/3 Đặng Văn Ngữ Giấy khổ A3-Bảng B

19 Nguyễn Thái Bảo Trân 2/1 Cao Bá Quát Giấy khổ A3-Bảng B

20 Trần Phương Hải My 5/1 Đặng Văn Ngữ Giấy khổ A3-Bảng B

21 Nguyễn Hoàng Thái An 4/1

22 Lý Hồng Khánh Vân 4/1

23 Phạm Bảo Nam 4/1
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Đặng Văn Ngữ
Tranh tập thể-Tranh 

khung vải bố (60x80cm)



24 Vũ Thuỳ Dương 5/4

25 Bùi Nguyễn Linh Đan 5/4

26 Nguyễn Bảo Mai Uyên 5/4

27 Trần Thị Bách Hợp 5/1

28 Lương Khả Ngân 5/1

29 Nguyễn Kim Ngân 5/1

30 Trương Ngọc Khánh Vân 5/1

31 Võ Thanh Trúc 5/1

32 Vương Gia Hân 5/1

33 Lê Hoàng Lan 5/2

34 Ngô Phương Thảo 5/2

35 Chắng Gia Linh 5/2

36 Nguyễn Lê Khánh Ngọc 4/1

37 Nguyễn Diệp Linh Sam 4/1

38 Lê Hoàng Anh Thư 4/1

39 Trương Quỳnh Anh 5/1

40 Nguyễn Trần Hải Quỳnh 5/1

41 Nguyễn Anh Thy 5/1

42 Tạ Hầu Gia Hân 4/5

43 Trần Xuân Mai 4/5

44 Amina Bảo Trân 4/5

45 Nguyễn Xuân Thy 5/2

46 Nguyễn Xuân Thanh 4/2

Lê Thị Bình

TRƯỞNG PHÒNG

Hồ Văn Huê
Tranh tập thể-Tranh 

khung vải bố (60x80cm)

Đông Ba
Tranh tập thể-Tranh 

khung vải bố (60x80cm)

Hồ Văn Huê
Tranh tập thể-Tranh 

khung vải bố (60x80cm)

Hồ Văn Huê
Tranh tập thể-Tranh 

khung vải bố (60x80cm)

Trung Nhất
Tranh tập thể-Tranh 

khung vải bố (60x80cm)

Trung Nhất
Tranh tập thể-Tranh 

khung vải bố (60x80cm)

Đặng Văn Ngữ
Tranh tập thể-Tranh 

khung vải bố (60x80cm)

Cao Bá Quát
Tranh tập thể-Tranh 

khung vải bố (60x80cm)


